
Sơ cấp (x)
Trung cấp 

(x)

Cao đẳng 

(x)

Dạy lý 

thuyết (x)

Dạy thực 

hành (x)

Dạy tích 

hợp (x)

Điểm quy 

đổi
Xếp loại

Điểm quy 

đổi
Xếp loại

1 Nguyễn Trọng Nghĩa x x x x 83 A 83 A Chứng chỉ C và cử nhân
Tin học VP, Đại 

học Tin học

2 Trần Thị Ngọc Dung x x x X 89 A 60 Không đạt Cc B1 ĐHSP TP HCM Cc B

3 Trịnh Hoàng Hiệp x x x x 93 Không đạt 70 Không đạt
Cc B và TOEFL 413 nb 

16/10/2013
Cc A

4 Phạm Quỳnh Như x x x X 98 A 72 Không đạt
Cc B và TOEIC 510 nb 

11/8/2015
Cc B

5 Phạm Thị Gia Tâm x x x x 90 A 75 Không đạt Cc B Cc B

6 Lê Thị Thu Thảo x x x x 82 Không đạt 70 Không đạt Cc B1 nb và C Cc A

7 Võ Thị Kim Thư x x x x 89 Không đạt 70 Không đạt Cc B1 nb Cc B

8 Lưu Thị Thúy x x x x 92 A 73 Không đạt Cc B1 nb Cc B

9 Lê Xuân Thủy x x x x 94 A 75 Không đạt Cc B và cử nhân Cc B

10 Nguyễn Mỹ Tiên x x x x 89 Không đạt 61 Không đạt Cc B1 nb Cc B

11 Lữ Xuân Trang x x x x 91 Không đạt 81 Không đạt Cc B và cử nhân Cc B

12 Đào Anh Tuấn x x x x 88 A 72 Không đạt Cc B1 nb Cc A

13 Bùi Ánh Tuyết x x x x 90 73 Không đạt Cc B1 nb Cc B

Tp. HCM, ngày 07  tháng 5  năm 2018

Trưởng khoa 

(ký và ghi rõ họ, tên)

Nguyễn Trọng Nghĩa

PHIẾU TỔNG HỢP ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI

CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ NHÀ GIÁO CỦA KHOA

TT Họ và tên nhà giáo

Cấp trình độ giảng dạy Nhiệm vụ giảng dạy
Tự đánh giá, xếp loại của 

nhà giáo

Đánh giá, xếp loại của 

Khoa
Ngoại ngữ Tin học Ghi chú

Mẫu 02 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

KHOA KINH TẾ 


